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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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77.778.0597.530.1361.899.836286.000220.000596.000431.400647.0003.449.90085.308.1952.700.000357.600136.3644.114.2311046.000.00032.000.00078Tổ Đảng ủy021

22.060.2202.297.380551.58055.000149.000146.900220.3001.174.60024.357.600357.60024.000.000A2214.324.000
Bí thư Đảng

ủy
Trần Danh NghịHL-076861

21.189.3102.160.690682.59055.000149.000121.400182.000970.70023.350.0001.350.00022.000.000A2212.133.000
Phó bí thư
Đảng ủy

Phạm Mai TrangHL-041852

19.185.2652.278.966665.666286.00055.000149.000107.000160.500855.80021.464.2311.350.0004.114.2311016.000.000A1210.697.000
Chánh VP
Đảng ủy

Hồ Sĩ LongHL-018853

15.343.264793.10055.000149.00056.10084.200448.80016.136.364136.36416.000.000A225.609.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040134

15.556.7175.791.7831.448.58360.000165.000447.000349.800524.6002.796.80021.348.500480.000900.000223.500-34.255.00022.000.00032.000.00066Tổ Công đoàn032

6.721.9902.417.010862.41055.000149.000128.700193.0001.028.9009.139.000-12.861.00022.000.000A2212.861.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

3.883.5281.899.472461.77260.00055.000149.000111.800167.700894.2005.783.000480.000-10.697.00016.000.000A2210.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

4.951.1991.475.301124.40155.000149.000109.300163.900873.7006.426.500900.000223.500-10.697.00016.000.000A2210.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

32.594.6412.800.505676.20528.600110.000293.600161.200241.8001.289.10035.395.1461.350.0002.046.000327.8001.850.00051.821.346628.000.00038Tổ Đoàn thanh niên043

18.912.2931.485.776124.07655.000149.000110.300165.400882.00020.398.0691.350.0001.086.000327.800400.00011.234.269316.000.000A1910.697.000
Bí thư Đoàn

TN
Nguyễn Tiến DũngHL-001368

13.682.3481.314.729552.12928.60055.000144.60050.90076.400407.10014.997.077960.0001.450.0004587.077312.000.000A195.088.000
Phó bí thư

ĐTN
Huỳnh Ngọc HảiHL-067239

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

125.929.41716.122.4244.024.624314.60060.000495.0001.336.600942.4001.413.4007.535.800142.051.841480.0004.950.0002.046.000908.900136.3641.850.00055.935.57716-34.255.00068.000.00092.000.000182                  Tổng cộng


